Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT nhựa – cao su trong tháng 5/2021
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[bookmark: _Toc66367515][bookmark: _Toc69376146][bookmark: _Toc74303686]I. Tình hình sản xuất CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367516][bookmark: _Toc69376147][bookmark: _Toc74303687]1.1. Đối CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc66266049]Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 5/2021 khối lượng sản xuất Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 49,5 nghìn tấn, giảm 0,31% so tháng trước nhưng tăng 7,37% so cùng kỳ năm 2020. 5 tháng đầu năm 2021, tổng lượng sản xuất nguyên liệu nhựa trên đạt 246,37 nghìn tấn, tăng 12,75% so cùng kỳ năm 2020.
Trong khi đó, nguyên liệu Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion có lượng sản xuất trong tháng 5/2021 đạt 39,18 nghìn tấn, tăng 1,48% so tháng trước và 5,08% so cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 5 tháng đầu năm, tổng lượng nguyên liệu trên đã sản xuất được 192,4 nghìn tấn, tăng 8,86% so cùng kỳ năm 2020.
Lượng tiêu thụ hai nguyên liệu nhựa trên trong tháng 4/2021 tiếp tục tăng so cùng kỳ, cụ thể: Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion đạt 38,4 nghìn tấn, tăng 24,71%; và Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 49,69 nghìn tấn, tăng 19,11%...
Bảng 1: Tham khảo một số chủng loại nhựa sản xuất tại một số địa phương tháng 5/2021
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 5/2021
	So với
T4/2021
(%)
	So với
T5/2020
(%)
	5T/2021
	So với
5T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	39.184
	1,48
	5,08
	192.446
	8,86

	
	Đồng Nai
	23.551
	-3,06
	-3,76
	115.600
	3,12

	
	Bắc Ninh
	9.598
	10,99
	44,92
	48.637
	44,17

	
	Bình Dương
	5.835
	7,16
	-4,23
	27.069
	-9,02

	
	Quảng Nam
	200
	-10,95
	91,39
	1.140
	-4,30

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	49.532
	-0,31
	7,37
	246.377
	12,75

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	27.384
	1,53
	6,61
	134.477
	12,33

	
	Quảng Ngãi
	14.300
	-6,00
	-7,59
	75.469
	-0,08

	
	Đồng Nai
	4.200
	4,30
	27,89
	20.725
	30,50

	
	Thái Bình
	3.648
	5,01
	116,37
	15.706
	112,44


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại nhựa tiêu thụ tại một số địa phương trong tháng 5/2021
	[bookmark: _Toc65744433][bookmark: _Toc65744471]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 4/2021
	So với
T3/2021
(%)
	So với
T4/2020
(%)
	4T/2021
	So với
4T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	38.443
	-8,85
	24,71
	152.665
	15,35

	
	Đồng Nai
	23.703
	-9,97
	27,68
	93.229
	13,71

	
	Bắc Ninh
	9.096
	-5,49
	53,65
	37.207
	41,89

	
	Bình Dương
	5.462
	-8,89
	-9,66
	21.340
	-8,28

	
	Quảng Nam
	181
	-20,44
	-38,72
	889
	1,95

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	49.698
	3,35
	19,11
	193.157
	17,00

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	26.817
	5,00
	9,03
	108.174
	15,02

	
	Quảng Ngãi
	16.371
	11,75
	31,77
	56.114
	12,05

	
	Đồng Nai
	3.401
	-3,46
	-13,11
	15.864
	18,40

	
	Thái Bình
	3.109
	-28,89
	292,06
	13.005
	71,89


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367518][bookmark: _Toc69376148][bookmark: _Toc74303688]1.2. Đối CNHT ngành cao su
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tháng 5/2021 tăng 3% so với tháng trước và tăng 12,8% so với tháng 5/2020. 
ính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại cao su sản xuất – Đvt: tấn
	[bookmark: _Toc66367519][bookmark: _Toc69376149]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 5/2021
	So với
T4/2021
(%)
	So với
T5/2020
(%)
	5T/2021
	So với
5T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	3.324
	6,98
	-6,94
	20.214
	18,24

	
	Quảng Ninh
	2.984
	6,53
	-0,33
	13.270
	3,90

	
	Thừa Thiên Huế
	340
	11,11
	-41,18
	1.756
	-19,12

	
	Bình Thuận
	
	
	
	5.188
	140,98


[bookmark: _Toc74303689]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
Trong khi lượng tiêu thụ cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải tăng, trong tháng 4/2021 đạt 3.423 tấn, giảm 30,48% so tháng trước và 6,58% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ tại tỉnh Bình Thuận là biến động nhất giảm 28,92% so tháng trước nhưng tăng đến 382,80% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 4: Tham khảo lượng tiêu thụ nguyên liệu cao su tại các tỉnh trong tháng 4/2021
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 4/2021
	So với
T3/2021
(%)
	So với
T4/2020
(%)
	4T/2021
	So với
4T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	3.423
	-30,48
	-6,58
	18.615
	20,72

	
	Quảng Ninh
	1.809
	-39,92
	-42,06
	9.396
	-5,12

	
	Bình Thuận
	1.111
	-28,92
	382,80
	7.327
	90,46

	
	Thừa Thiên Huế
	503
	43,71
	61,22
	1.892
	13,29


[bookmark: _Toc66367520][bookmark: _Toc69376150][bookmark: _Toc74303690]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367521][bookmark: _Toc69376151][bookmark: _Toc74303691]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367522][bookmark: _Toc69376152][bookmark: _Toc74303692]2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành nhựa
- Xuất khẩu nguyên liệu nhựa: Theo số liệu thống kê, tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 134,28 nghìn tấn với trị giá 188,9 triệu USD, giảm 21,55% về lượng và giảm 10,21% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 giảm 6,07% về lượng nhưng lại tăng 49,67% về trị giá. 
Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 666,98 nghìn tấn, trị giá 826,28 triệu USD, tăng 29,51% về lượng và tăng 64,23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
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[bookmark: _Toc500340689]

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)



[bookmark: _Toc436058583][bookmark: _Toc438802522][bookmark: _Toc441153309][bookmark: _Toc444507808][bookmark: _Toc446666008][bookmark: _Toc455061649][bookmark: _Toc456794208][bookmark: _Toc473052790][bookmark: _Toc486337975][bookmark: _Toc494375380][bookmark: _Toc501370321][bookmark: _Toc508888313][bookmark: _Toc518566277][bookmark: _Toc526753084][bookmark: _Toc531339694][bookmark: _Toc8807950][bookmark: _Toc8807977][bookmark: _Toc16068747][bookmark: _Toc31874569][bookmark: _Toc31874608][bookmark: _Toc33172806][bookmark: _Toc33601907][bookmark: _Toc37924906][bookmark: _Toc45704517][bookmark: _Toc469902777][bookmark: _Toc478718083][bookmark: _Toc485306050]Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Tháng 5/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 23,32 nghìn tấn, trị giá 38,41 triệu USD, giảm 26,73% về lượng và giảm 17% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 38,6% về lượng và tăng 91,97% về trị giá, chiếm 20,33% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này.
Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…
Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 56% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2021.
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 5/2021
	Thị trường
	Tháng 5/2021
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T5/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	134,28
	188,90
	-21,55
	-10,21
	-6,07
	49,67
	100,00

	Khối DNFDI
	64,72
	110,57
	-23,60
	-3,57
	-13,16
	58,74
	58,53

	Khối Asean
	23,32
	38,41
	-26,73
	-17,00
	38,60
	91,97
	20,33

	Indonesia
	13,08
	21,58
	-35,35
	-24,16
	29,51
	86,74
	11,43

	Thái Lan
	3,95
	6,60
	-3,21
	-1,31
	26,69
	54,72
	3,50

	Philippines
	2,85
	4,55
	34,74
	41,08
	739,82
	902,55
	2,41

	Malaysia
	2,54
	4,01
	-21,58
	-13,30
	187,85
	317,35
	2,12

	Campuchia
	0,57
	0,93
	-69,82
	-67,17
	-57,97
	-38,84
	0,49

	Myanmar
	0,21
	0,41
	250,85
	417,21
	-74,32
	-55,42
	0,22

	Singapore
	0,14
	0,31
	-41,95
	-10,94
	-41,95
	-2,53
	0,17

	Trung Quốc
	34,56
	25,98
	-15,67
	-26,97
	-59,17
	-61,66
	13,75

	Ấn Độ
	6,43
	17,49
	-37,81
	14,66
	644,33
	1.597,15
	9,26

	Khối EU
	8,06
	11,09
	23,28
	40,72
	315,94
	616,83
	5,87

	Italy
	7,38
	10,49
	18,68
	39,95
	280,60
	578,26
	5,55

	Bồ Đào Nha
	0,69
	0,60
	111,42
	55,75
	
	
	0,32

	Nhật Bản
	7,90
	8,68
	0,78
	12,43
	28,48
	55,47
	4,60

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1,28
	7,32
	-57,02
	21,98
	3.900,00
	17.762,06
	3,87

	Hàn Quốc
	1,73
	3,52
	41,32
	37,96
	148,07
	169,79
	1,86

	Pê Ru
	1,58
	2,68
	-36,36
	-29,31
	-7,10
	83,71
	1,42

	Đài Loan (Trung Quốc)
	1,25
	2,59
	-8,98
	10,27
	4,36
	48,92
	1,37

	Bangladesh
	1,39
	1,99
	-78,41
	-76,14
	-23,72
	6,37
	1,05

	Sri Lanka
	1,11
	1,69
	1,46
	3,65
	322,43
	600,38
	0,90

	Nam Phi
	1,13
	1,43
	-28,46
	-3,65
	5.852,63
	6.388,62
	0,76

	Nigeria
	0,92
	1,34
	-5,33
	9,02
	2.151,22
	2.127,12
	0,71

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,24
	0,77
	-23,70
	-0,06
	29,12
	-28,72
	0,41

	Australia
	0,32
	0,62
	-47,80
	-36,54
	-67,77
	-25,62
	0,33

	Bờ Biển Ngà
	0,17
	0,26
	44,83
	69,10
	-65,57
	-44,94
	0,14

	Canada
	0,11
	0,26
	-49,33
	-51,60
	-57,93
	-41,92
	0,14


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	5T/2021
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 5T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	666,98
	826,28
	29,51
	64,23
	100,00

	Khối DNFDI
	351,86
	490,84
	5,49
	45,30
	59,40

	Trung Quốc
	150,29
	124,64
	-16,97
	-14,23
	15,08

	Khối Asean
	138,89
	197,61
	14,61
	39,30
	23,92

	Indonesia
	85,91
	119,21
	23,40
	49,46
	14,43

	Thái Lan
	19,95
	30,06
	6,42
	21,79
	3,64

	Philippines
	11,79
	16,98
	-14,82
	20,90
	2,05

	Malaysia
	11,26
	16,84
	36,29
	61,89
	2,04

	Campuchia
	6,41
	9,64
	4,01
	34,51
	1,17

	Myanmar
	2,70
	3,53
	-20,74
	-18,26
	0,43

	Singapore
	0,86
	1,36
	-24,78
	-8,90
	0,16

	Ấn Độ
	46,25
	72,44
	227,75
	296,55
	8,77

	Nhật Bản
	40,36
	38,13
	42,32
	39,60
	4,61

	Khối EU
	24,64
	31,16
	263,66
	441,43
	3,77

	Italy
	22,08
	28,70
	313,66
	550,21
	3,47

	Bồ Đào Nha
	2,56
	2,46
	78,28
	83,67
	0,30

	Bangladesh
	19,95
	25,36
	-15,42
	12,14
	3,07

	Thổ Nhĩ Kỳ
	7,59
	23,51
	6.424,73
	14.129,06
	2,84

	Pê Ru
	11,09
	15,68
	269,29
	517,90
	1,90

	Đài Loan (Trung Quốc)
	6,41
	12,48
	-10,90
	6,23
	1,51

	Hàn Quốc
	5,34
	10,94
	28,58
	38,63
	1,32

	Nam Phi
	6,90
	6,48
	77,50
	70,53
	0,78

	Sri Lanka
	4,20
	6,08
	49,07
	110,95
	0,74

	Nigeria
	3,33
	4,58
	127,44
	178,15
	0,55

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	1,05
	3,69
	46,75
	-3,52
	0,45

	Australia
	2,03
	3,33
	-57,71
	-25,78
	0,40

	Canada
	0,56
	1,25
	-34,68
	-17,51
	0,15

	Bờ Biển Ngà
	0,58
	0,85
	-26,72
	1,87
	0,10


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu nhựa: Theo thống kê sơ bộ, tháng 5/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt  trên 602,82 nghìn tấn với trị giá 1,04 tỷ USD, giảm 17,37% về lượng và giảm 9,66% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 21,55% về lượng và tăng 64,93% về trị giá. 
Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt trên 3,08 triệu tấn, trị giá 4,89 tỷ USD, tăng 17,93% về lượng và 44,36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.


Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Tháng 5/2021, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 144,21 nghìn tấn với trị giá 252,31 triệu USD, tăng 15,65% về lượng và tăng 13,82% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 24,14%; Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC. 
Tháng 5/2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 95,87 nghìn tấn với trị giá 178,74 triệu USD, giảm 14,21% về lượng và giảm 4,86% về trị giá so với tháng 4/2021, chiếm tỷ trọng 17,1% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean đạt 100,17 nghìn tấn với trị giá 158,95 triệu USD, giảm 18,94% về lượng và giảm 12,64% về trị giá so với tháng 4/2021, chiếm tỷ trọng 15,21% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.
Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới trên 78% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021.
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 5/2021
	Thị trường
	Tháng 5/2021
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T5/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	602,82
	1.045,21
	-17,37
	-9,66
	21,55
	64,93
	100,00

	Trung Quốc
	144,21
	252,31
	15,65
	13,82
	114,38
	155,63
	24,14

	Hàn Quốc
	95,87
	178,74
	-14,21
	-4,86
	21,37
	68,10
	17,10

	Khối Asean
	100,17
	158,95
	-18,94
	-12,64
	8,62
	50,77
	15,21

	Thái Lan
	49,77
	75,87
	-27,72
	-20,26
	-3,27
	37,95
	7,26

	Malaysia
	21,29
	34,46
	-12,68
	-11,22
	41,59
	93,33
	3,30

	Singapore
	16,91
	31,37
	-19,40
	-10,88
	1,95
	42,15
	3,00

	Indonesia
	9,78
	14,07
	20,16
	27,03
	10,50
	39,27
	1,35

	Philippines
	2,43
	3,17
	96,60
	85,08
	690,88
	637,09
	0,30

	Đài Loan (Trung Quốc)
	68,59
	143,25
	-14,95
	-8,90
	17,91
	68,45
	13,70

	Ả Rập Xê Út
	75,73
	100,01
	-37,78
	-30,70
	24,65
	79,16
	9,57

	Hoa Kỳ
	38,15
	66,45
	-34,70
	-17,54
	-37,26
	-4,08
	6,36

	Nhật Bản
	27,68
	62,56
	-24,35
	-13,81
	-3,92
	38,07
	5,98

	Khối EU
	6,07
	19,69
	-28,07
	-28,75
	35,62
	2,24
	1,88

	Đức
	1,79
	9,64
	-22,34
	-24,96
	4,07
	-21,72
	0,92

	Pháp
	0,75
	2,35
	-56,30
	-41,14
	2,87
	6,27
	0,22

	Hà Lan
	1,25
	2,17
	-20,23
	-35,64
	59,24
	91,04
	0,21

	Tây Ban Nha
	0,88
	2,07
	6,66
	-10,16
	114,88
	114,71
	0,20

	Italy
	0,68
	1,69
	-9,81
	-27,14
	78,48
	77,63
	0,16

	Bỉ
	0,59
	1,45
	-49,36
	-45,94
	47,76
	-4,94
	0,14

	Thụy Điển
	0,12
	0,33
	34,07
	146,66
	165,22
	100,29
	0,03

	UAE
	10,25
	14,30
	-50,00
	-45,12
	-3,53
	42,11
	1,37

	Ấn Độ
	8,69
	10,61
	-23,80
	-23,56
	-12,52
	6,49
	1,02

	Kuwait
	6,26
	7,80
	-22,86
	-12,63
	12,18
	68,63
	0,75

	Nga
	6,14
	7,03
	117,51
	122,18
	187,09
	240,30
	0,67

	Qatar
	5,48
	6,26
	-19,51
	-23,73
	31,80
	61,62
	0,60

	Canada
	1,73
	2,01
	11,47
	9,65
	18,17
	36,94
	0,19

	Brazil
	0,67
	1,62
	-19,11
	-20,35
	-54,03
	-56,46
	0,16

	Nam Phi
	1,22
	1,55
	17,40
	27,61
	-59,89
	-47,87
	0,15

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,46
	1,07
	-26,85
	-30,07
	-8,27
	-10,29
	0,10

	Anh
	0,29
	1,00
	-11,25
	-26,84
	-32,72
	-17,21
	0,10

	Australia
	0,48
	0,84
	-56,49
	-56,59
	-36,28
	-21,45
	0,08


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 5 tháng năm 2021
	Thị trường
	5T/2021
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 5T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	3.082,16
	4.897,93
	17,93
	44,36
	100,00

	Khối Asean
	508,54
	753,30
	19,36
	43,76
	15,38

	Thái Lan
	267,49
	376,41
	19,02
	45,03
	7,69

	Malaysia
	106,36
	166,45
	26,82
	50,50
	3,40

	Singapore
	86,71
	146,91
	4,67
	30,45
	3,00

	Indonesia
	39,24
	52,99
	21,66
	38,57
	1,08

	Philippines
	8,75
	10,54
	270,78
	254,88
	0,22

	Trung Quốc
	534,88
	943,34
	66,80
	85,65
	19,26

	Hàn Quốc
	511,68
	861,83
	8,74
	33,45
	17,60

	Đài Loan (Trung Quốc)
	365,24
	690,85
	15,04
	47,87
	14,10

	Ả Rập Xê Út
	501,48
	592,65
	33,29
	68,27
	12,10

	Hoa Kỳ
	204,26
	300,90
	-35,21
	-11,41
	6,14

	Nhật Bản
	140,18
	291,53
	10,67
	37,74
	5,95

	Khối EU
	32,10
	107,58
	29,68
	11,21
	2,20

	Đức
	9,21
	53,78
	-13,24
	-10,26
	1,10

	Hà Lan
	6,19
	11,99
	62,48
	65,52
	0,24

	Pháp
	4,48
	11,96
	70,49
	63,36
	0,24

	Bỉ
	4,71
	9,84
	99,31
	28,24
	0,20

	Italy
	3,34
	9,54
	31,15
	28,23
	0,19

	Tây Ban Nha
	3,56
	9,08
	48,49
	48,82
	0,19

	Thụy Điển
	0,63
	1,39
	55,14
	35,29
	0,03

	UAE
	82,66
	102,73
	37,87
	80,38
	2,10

	Ấn Độ
	47,79
	55,64
	2,39
	14,33
	1,14

	Qatar
	38,68
	43,74
	104,09
	154,08
	0,89

	Kuwait
	35,09
	38,90
	-11,55
	12,87
	0,79

	Nga
	18,41
	19,93
	23,35
	37,87
	0,41

	Brazil
	4,31
	9,96
	13,96
	3,41
	0,20

	Canada
	8,44
	9,80
	76,96
	101,89
	0,20

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	2,58
	5,93
	3,42
	12,28
	0,12

	Nam Phi
	5,05
	5,91
	-67,92
	-62,34
	0,12

	Australia
	3,10
	5,31
	-42,89
	-20,20
	0,11

	Anh
	1,56
	5,18
	-20,67
	-5,26
	0,11


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367523][bookmark: _Toc69376153][bookmark: _Toc74303693]2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành cao su
- Xuất khẩu nguyên liệu cao su: Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021, xuất khẩu cao su đạt 82,7 nghìn tấn, trị giá trên 143,3 triệu USD, tăng 33,43% về lượng và 30,08% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2020 tăng 10,52% về lượng và 59,31% về trị giá.
Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021, tổng lượng cao su xuất đi đạt 550,9 nghìn tấn, trị giá đạt 927,7 triệu USD, tăng 59,45% về lượng và 94,9% về trị giá so cùng kỳ năm trước.
Biểu đồ 5: Lượng xuất khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 6: Trị giá xuất khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong tháng Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của nước ta với lượng đạt 52,2 nghìn tấn, trị giá là 86,2 triệu USD, tăng 56,24% về lượng và 54,66% về trị giá so tháng trước nhưng so cùng kỳ năm trước thì giảm 12,35% về lượng nhưng tăng tăng 22,5% về trị giá.
Thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của nước ta là 	Hàn Quốc, lượng xuất sang đạt 3,65 nghìn tấn, trị giá là 6,76 triệu USD, tăng 33,55% về lượng và 26,21% về trị giá so tháng trước; nhưng so cùng kỳ năm trước thì tăng khá mạnh 69,22% về lượng và 131,3% về trị giá.
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang các thị trường trong tháng này khá biến động.
Bảng 9: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong tháng 5/2021
	Tên thị trường
	Tháng 5/2021
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	82.747
	143.348.198
	33,43
	30,08
	10,52
	59,31

	Trung Quốc
	52.245
	86.223.173
	56,24
	54,66
	-12,35
	22,5

	Hàn Quốc
	3.650
	6.745.405
	33,55
	26,21
	69,22
	131,3

	Đài Loan (Trung Quốc)
	3.323
	6.187.183
	17,09
	16,66
	340,13
	518,97

	Ấn Độ
	3.108
	5.793.952
	-21,2
	-21,96
	188,85
	317,9

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2.745
	5.276.850
	-3,35
	-4,82
	149,32
	262,47

	Hoa Kỳ
	2.026
	3.901.657
	75,26
	79,94
	187,38
	345,67

	Sri Lanka
	1.410
	3.060.690
	133,06
	126,8
	438,17
	677,33

	Đức
	1.373
	2.602.694
	-15,77
	-19,12
	61,72
	116,67

	Italy
	1.119
	1.958.077
	67,77
	53,72
	161,45
	228,98

	Brazil
	1.084
	1.836.190
	7,75
	-2,44
	114,65
	193,49

	Tây Ban Nha
	1.032
	1.964.480
	377,78
	329,05
	364,86
	590,02

	Nhật Bản
	821
	1.658.313
	15,63
	15,86
	-0,85
	45,68

	Nga
	818
	1.475.542
	2,63
	-7,01
	395,76
	591,26

	Malaysia
	722
	1.290.818
	66,74
	88,12
	-5,37
	95,19

	Indonesia
	614
	1.201.317
	-40,16
	-41,39
	32,33
	122,65

	Pakistan
	521
	869.673
	-1,33
	-12,92
	535,37
	744,63

	Canada
	460
	992.823
	90,08
	89,31
	90,08
	158,9

	Bangladesh
	441
	876.330
	44,12
	45,86
	2105
	3151,69

	Hà Lan
	418
	771.191
	-29,51
	-34,03
	-1,18
	27,42

	Anh
	330
	585.577
	288,24
	300,55
	307,41
	382,5

	Séc
	324
	510.751
	
	
	
	

	Mexico
	322
	706.296
	770,27
	796,41
	705
	1170,43

	Bỉ
	258
	351.095
	-29,12
	-38,46
	316,13
	440,99

	Achentina
	198
	396.599
	8,2
	11,39
	224,59
	448,36

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	49
	131.139
	19,51
	51,39
	68,97
	5,37

	Pê Ru
	42
	81.690
	-70,83
	-73,6
	
	

	Ukraine
	21
	48.699
	10,53
	21,94
	5
	83

	Pháp
	20
	41.933
	-75
	-76,05
	-75,31
	-65,62

	Singapore
	20
	41.731
	0
	-9,61
	
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 10: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm 2021
	Thị trường XK
	5 tháng 2021
	So 5 tháng 2020 (%)
	Tỷ trọng XK 5 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng
	550.949
	927.750.263
	59,45
	94,9
	100,00

	Trung Quốc
	375.842
	605.049.621
	63,06
	96,85
	65,22

	Ấn Độ
	27.500
	50.239.049
	66,69
	102,84
	5,42

	Hàn Quốc
	16.291
	30.956.552
	35,89
	67,53
	3,34

	Hoa Kỳ
	14.453
	25.844.778
	71,08
	112,51
	2,79

	Thổ Nhĩ Kỳ
	12.363
	23.612.387
	53,16
	89,77
	2,55

	Đài Loan (Trung Quốc)
	12.697
	23.253.540
	68,73
	108,44
	2,51

	Đức
	10.872
	20.600.812
	48,26
	86,63
	2,22

	Sri Lanka
	6.613
	13.385.942
	182,61
	267,1
	1,44

	Indonesia
	6.022
	11.436.829
	39,92
	70,55
	1,23

	Italy
	5.482
	10.193.659
	91,81
	135,08
	1,10

	Pakistan
	5.150
	8.711.881
	222,88
	306,29
	0,94

	Tây Ban Nha
	4.437
	8.186.258
	49,7
	95,2
	0,88

	Nhật Bản
	3.961
	7.852.890
	-10,12
	17,31
	0,85

	Brazil
	4.733
	7.826.489
	60,22
	99,85
	0,84

	Nga
	3.916
	7.584.541
	139,66
	221,34
	0,82

	Canada
	3.094
	6.981.299
	207,86
	337,65
	0,75

	Hà Lan
	3.436
	5.830.968
	25,13
	62,22
	0,63

	Bangladesh
	2.216
	4.232.547
	25,84
	53,54
	0,46

	Malaysia
	2.588
	4.227.438
	-10,6
	24,54
	0,46

	Bỉ
	2.531
	3.626.097
	98,35
	162,42
	0,39

	Pháp
	1.449
	2.984.994
	2,77
	32,36
	0,32

	Phần Lan
	1.008
	1.986.812
	31,59
	75,94
	0,21

	Mexico
	800
	1.746.863
	113,33
	192,71
	0,19

	Anh
	966
	1.726.092
	53,58
	81,62
	0,19

	Achentina
	825
	1.561.403
	29,11
	58,95
	0,17

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	480
	1.194.887
	30,43
	83,99
	0,13

	Pê Ru
	445
	931.628
	-11,35
	15,73
	0,10

	Séc
	587
	904.375
	
	
	0,10

	Ukraine
	182
	377.223
	30
	69,81
	0,04

	Thụy Điển
	181
	347.281
	-25,21
	-4,3
	0,04

	Singapore
	131
	278.107
	29,7
	75,29
	0,03


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu cao su: Theo Tổng cục Thống kê, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2021 đạt 135,7 nghìn tấn, trị giá 219,6 triệu USD, tăng 32,63% về lượng và 29,7% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2021 tăng 130,61% về lượng và 195,68% về trị giá.
Theo đó, 5 tháng đầu năm 2021, tổng lượng cao su nhập khẩu đạt 742,5 nghìn tấn, trị giá là 1.079 triệu USD, tăng đến 145,61% về lượng và 140,51% về trị giá so cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)



Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Về thị trường nhập khẩu: Trong tháng 5/2021, nước ta nhập khẩu cao su nhiều nhất từ khu vực ASEAN, với lượng nhập lên đến 81,8 nghìn tấn, trị giá là 102,6 triệu USD, tăng 37,96% về lượng và 34,55% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì tăng đến 132,49% về lượng và 187,82% về trị giá. Đáng chú ý, trong khu vực này, thị trường mà nước ta nhập khẩu nhiều nhất là Campuchia; Lào; Thái Lan và Indonêsia…
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với lượng nhập đạt 18,3 nghìn tấn, trị giá là 39,4 triệu USD, tăng 60,57% về lượng và 62,5% về trị giá so tháng trước và tăng 103,26% về lượng và 251,83% về trị giá so cùng kỳ năm 2020…
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu cao su trong tháng 5/2021
	Tên thị trường
	Tháng 5/2021
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	135.764
	219.597.807
	32,63
	29,7
	130,61
	195,68

	Campuchia
	64.574
	73.767.992
	41,83
	42,88
	169,25
	256,64

	Hàn Quốc
	18.395
	39.402.757
	60,57
	62,5
	103,26
	251,83

	Đài Loan (Trung Quốc)
	9.298
	21.267.320
	38,94
	42,74
	232,67
	344,95

	Trung Quốc
	8.856
	20.162.879
	9,81
	7,55
	227,15
	316,94

	Lào
	7.973
	9.806.953
	45,76
	25,51
	104,75
	152,99

	Nhật Bản
	5.571
	14.317.076
	2,43
	-3,23
	123,38
	103,76

	Thái Lan
	4.645
	9.873.734
	1,24
	9,63
	12,82
	90,78

	Indonesia
	3.019
	6.034.099
	14,88
	3,03
	23,07
	24,24

	Nga
	2.092
	3.740.947
	-35,39
	-32,6
	70,5
	95,25

	Hoa Kỳ
	1.713
	4.032.360
	-24,97
	-19,98
	89,91
	85,51

	Malaysia
	1.608
	3.169.759
	62,59
	74,43
	114,4
	195,43

	Ba Lan
	949
	1.513.103
	524,34
	564,17
	8,83
	50,73

	Hà Lan
	522
	515.460
	-7,77
	-10,75
	2075
	705,2

	Đức
	340
	796.374
	56,68
	52,07
	137,76
	96,03

	Pháp
	236
	875.693
	18,59
	36,86
	-5,22
	34,23

	Anh
	40
	135.480
	100
	81,71
	-36,51
	-13,46

	Canada
	10
	79.103
	-71,43
	-41,65
	0
	-0,87


Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 12: Thị trường nhập khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm 2021
	Thị trường NK
	5 tháng 2021
	So 5 tháng 2020 (%)
	Tỷ trọng NK 5 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng
	742.505
	1.079.184.559
	145,61
	140,51
	100,00

	Campuchia
	421.832
	443.415.886
	498,44
	593,95
	41,09

	Hàn Quốc
	63.316
	132.286.342
	14,84
	60,18
	12,26

	Lào
	41.227
	54.940.644
	75,43
	95,55
	5,09

	Trung Quốc
	41.010
	92.673.242
	95,59
	154,27
	8,59

	Đài Loan (Trung Quốc)
	36.402
	81.499.087
	97,45
	146,46
	7,55

	Nhật Bản
	29.448
	76.029.067
	13,48
	25,91
	7,05

	Thái Lan
	26.641
	53.562.897
	18,7
	57,73
	4,96

	Indonesia
	14.156
	28.006.788
	2
	13,51
	2,60

	Nga
	11.207
	17.671.599
	41
	43,98
	1,64

	Hoa Kỳ
	10.460
	23.109.885
	69,12
	60,22
	2,14

	Malaysia
	7.752
	14.115.940
	10,82
	32,19
	1,31

	Ba Lan
	3.498
	5.034.546
	80,87
	125,14
	0,47

	Đức
	1.592
	3.688.434
	9,87
	4,11
	0,34

	Pháp
	1.371
	4.409.151
	-4,06
	0,01
	0,41

	Hà Lan
	1.298
	1.978.707
	1702,78
	978,21
	0,18

	Anh
	209
	636.535
	-32,58
	-4,3
	0,06

	Myanmar
	180
	315.468
	-94,86
	-93,3
	0,03

	Bỉ
	152
	364.798
	-70,99
	-51,83
	0,03

	Canada
	85
	435.461
	-27,35
	-15,11
	0,04


Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367524][bookmark: _Toc69376154][bookmark: _Toc74303694]2.3. Một số nhận định, dự báo
[bookmark: _Toc66367525][bookmark: _Toc69376155]- Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), tháng 4/2021, sản lượng cao su tự nhiên thế giới đạt 903 nghìn tấn, trong khi nhu cầu lên tới gần 1,13 triệu tấn. Nguồn cung cao su toàn cầu chuyển sang thiếu hụt do Trung Quốc tăng cường mua vào. Ngành sản xuất ô tô Hoa Kỳ hồi phục tích cực cũng góp phần làm cho thị trường thêm sôi động.
Đại dịch Covid-19 bùng phát ở châu Á khiến cho việc thu hoạch mủ gặp khó khăn bởi tình trạng thiếu nhân lực, gây khan hiếm nguồn cung. Tại Ấn Độ, nước tiêu thụ cao su lớn thứ 2 thế giới và là nước sản xuất cao su lớn thứ 6 thế giới, đang phải đối mặt với khủng khoảng Covid-19. Bang Kerala, nơi sản xuất cao su lớn nhất của Ấn Độ, đã áp lệnh phong tỏa từ đầu tháng 5/2021 do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh.
Còn tại Thái Lan, nước sản xuất và xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, làn sóng tái bùng phát dịch Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp khi tổng số ca mắc tính đến nay đã nhiều gấp 4 lần so với đầu tháng 4/2021, trong khi số ca tử vong gấp 4 lần và Bangkok trở thành tâm chấn của đại dịch.
Trước biến động của thị trường thế giới, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Đối với Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ cao su của thị trường này được dự báo phục hồi nhờ sản xuất tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khi ngành công nghiệp ô tô được dự báo sẽ hồi phục từ quý II/2021. Số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy, trong quý I/2021, doanh số bán hàng của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc ước đạt 6,3 triệu chiếc, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành ô tô Trung Quốc đã trở lại trạng thái trước khi dịch bệnh diễn ra. Dựa theo chu kỳ hàng năm, các công ty săm lốp của Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ hoạt động cao cho đến giữa tháng 6/2021, điều này có lợi cho việc đẩy nhanh tốc độ mua nguyên liệu cao su. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cao su sang thị trường này.
Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Hoa Kỳ. Trong quý I/2021, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam. Kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 3/2021, mang lại kỳ vọng hồi phục thị trường hàng hóa sau đại dịch Covid-19, trong đó có cao su. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã chính thức thông qua gói hỗ trợ, kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Đây là một trong những biện pháp kích thích kinh tế lớn nhất lịch sử nước Hoa Kỳ, qua đó cũng thúc đẩy kinh tế toàn cầu.
Trong những tháng tới, nhu cầu cao su của Hoa Kỳ có thể sẽ hồi phục khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế mới sẽ giúp nền kinh tế hồi phục; thị trường cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu mủ tự nhiên của các nhà máy tăng mạnh do nhu cầu sử dụng thiết bị y tế tăng cao trong đại dịch, nhu cầu nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ có thể sẽ có những chuyển biến tích cực. Đây cũng là cơ hội đối với xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường này.
- Nhìn nhận về triển vọng ngành cao su trong năm 2021, Công ty Chứng khoán FPT nhận định, giá cao su sẽ dao động trong khoảng 32 - 33 triệu đồng/tấn, thay đổi không đáng kể so với mức bình quân năm 2020. Theo đó, hoạt động kinh doanh mủ của các công ty cao su tự nhiên khó có thể kỳ vọng tăng trưởng.
Diễn biến của cổ phiếu nhóm cao su trên sàn chứng khoán cho thấy, phần lớn mã có “sóng” chủ yếu nhờ kỳ vọng doanh nghiệp hưởng lợi từ đất khu công nghiệp như PHR. Doanh nghiệp này đang sở hữu 85% cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình, thuộc khu vực phía Nam của tỉnh Bình Dương và 32,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.
Trong bối cảnh mảng kinh doanh chính là mủ cao su kém khả quan, nhiều doanh nghiệp ngành này đã chủ động thanh lý gỗ cao su và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang kinh doanh khu công nghiệp.
[bookmark: _Toc74303695]III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc69376157]* Malaysia dừng điều tra chống bán giá giá nhựa nhập khẩu từ Việt Nam và một số nước
Malaysia quyết định chấm dứt điều tra chống bán giá giá đối với nhựa nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc đồng thời chấm dứt thuế chống bán giá giá tạm thời và giải chấp các khoản ký quỹ đã nộp.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, mới đây, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm polyethylene terephthalate (còn được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc.
Theo đó, MITI kết luận rằng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Malaysia. Do đó, cơ quan này quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc đồng thời chấm dứt thuế chống bán phá giá tạm thời và giải chấp các khoản ký quỹ đã nộp.
Trước đó, ngày 28/7/2020, MITI khởi xướng điều tra vụ việc trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của ngành sản xuất nội địa. Hàng hóa bị điều tra là sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate, có độ nhớt từ 0.7 decilit/gram (dl/g) trở lên, được phân loại theo mã AHTN: 3907.61.00.00, 3907.69.10.00, 3907.69.90.00.
* Tham khảo các chủng loại nguyên liệu nhựa xuất khẩu trong tháng 5/2021
	Chủng loại
	Tháng 5/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 5T/2020 (%)

	Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác
	110,07
	0,74
	
	400,28
	

	Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic
	101,98
	-6,96
	
	372,96
	

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và các polyeste khác, dạng nguyên sinh
	64,41
	-15,02
	136,05
	239,44
	82,62

	Tấm trải sàn bằng plastic, tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic
	54,74
	-15,11
	
	192,98
	

	Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh
	49,41
	-12,95
	-20,23
	183,18
	34,47

	Tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố
	30,58
	-16,17
	
	116,27
	

	Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic
	27,76
	-8,25
	
	106,26
	

	Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic
	26,41
	-8,89
	
	95,09
	

	Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh
	30,76
	-3,93
	98,84
	85,45
	66,70

	Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
	12,44
	-23,96
	
	54,59
	

	Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn
	12,42
	-11,25
	
	53,65
	

	Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng bằng plastic
	12,34
	-3,64
	
	43,66
	

	Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh
	11,48
	-4,07
	121,57
	39,55
	75,31

	Polyamit, dạng nguyên sinh
	11,64
	3,95
	177,50
	37,92
	125,42

	Polyme từ styren, dạng nguyên sinh
	9,25
	2,98
	43,27
	29,14
	23,29

	Nhựa amino, nhựa phenolic và polyuretan, dạng nguyên sinh
	4,17
	-11,26
	77,58
	14,35
	46,51

	Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, bình xối nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic
	4,20
	1,40
	
	13,53
	

	Silicon, dạng nguyên sinh
	3,62
	-5,73
	24,20
	11,90
	129,32

	Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các loại polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh
	1,43
	6,01
	68,72
	5,69
	63,93

	Polyme acrylic, dạng nguyên sinh
	1,27
	-31,03
	-14,42
	5,43
	-13,40


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ TCHQ


* Cao su Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng trưởng mạnh
Cao su Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng trưởng rất mạnh trong những tháng đầu năm nay, trong khi cao su của một số nước trong khu vực lại giảm. 
[bookmark: _Toc74303696]Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ, 3 tháng đầu năm 2021, Mỹ nhập khẩu 443,62 nghìn tấn cao su, trị giá 862,22 triệu USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Indonesia, Thái Lan, Canada, Đức và Bờ Biển Ngà là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Mỹ.
[bookmark: _Toc74303697]Trong 3 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Mỹ với 13,72 nghìn tấn, trị giá 23,47 triệu USD, tăng 48,6% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
[bookmark: _Toc74303698]Thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Mỹ chiếm 3,09%, tăng so với mức 1,99% của 3 tháng đầu năm 2020. Mỹ đang có xu hướng tăng nhập khẩu cao su Việt Nam trong khi giảm nhập khẩu từ một số thị trường chính như Thái Lan, Indonesia.
[bookmark: _Toc74303699]Cao su Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay chủ yếu là cao su tự nhiên với 12,67 ngàn tấn, trị giá 23,37 triệu USD, tăng 48,2% về lượng và tăng 69,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chiếm 5,96%, tăng so với mức 3,94% của 3 tháng đầu năm 2020.
 

	Cán bộ theo dõi


Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện


[bookmark: _GoBack]Phạm Thị Kim Ngân
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